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Lưu ý: Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Cho nguyên tử khối: Cu = 64; Al = 27; Mg = 24; C = 12; H = 1; N = 14, O = 16; P = 31
A. PHẦN CHUNG

Câu 1. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):                                                                                              
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[image: image1.wmf](1)

¾¾®

HNO3
[image: image2.wmf](2)

¾¾®

Cu(NO3)2
[image: image3.wmf](3)

¾¾®

CuO
[image: image4.wmf](4)

¾¾®

 CO2
[image: image5.wmf](5)

¾¾®

CO
[image: image6.wmf](6)

¾¾®

CO2
Câu 2. (1,5 điểm) Bổ túc và cân bằng các phản ứng hóa học sau:

a) Al   +   HNO3 loãng     
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  ?    +   N2  +  ?
b) P   +   HNO3 đặc, nóng  
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 ?     +   NO2   +  ?

c) CuO   +  HNO3  
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Câu 3. (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: 

K2CO3, NH4Cl, NH4NO3, K3PO4.
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 4. (1,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa đá vôi.
b) Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2
B. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHOA HỌC XÃ HỘI 

Câu 5. (1 điểm) Tính khối lượng của muối thu được sau phản ứng khi cho 9,8 gam H3PO4 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 3,5 M. 
Câu 6. (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O), thu được 0,44 gam CO2 và 0,18 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 30. Xác định công thức phân tử của X. 
Câu 7. (2,0 điểm) Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm CuO và Cu tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc thu được 0,2 mol khí màu nâu đỏ (NO2) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X. 
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 
c) Cô cạn dung dịch X sau đó nung khan để muối bị phân hủy hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

C. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Câu 8. (1,0 điểm) Cho 300 ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 2M, thu được 800 ml dung dịch X. Tính nồng độ mol/lít của chất tan có trong X.
Câu 9. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam chất hữu cơ X thu được 2,16 gam H2O và 5,28 gam CO2.

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X.

b) Xác định CTPT của X. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 44.
Câu 10.   (1,0 điểm) Nhiệt phân 37 gam muối khan Mg(NO3)2, thu được chất rắn X và thoát ra 13,44 lít hỗn hợp khí Y (đkc). Tính hiệu suất phản ứng.
Câu 11.  (1,0 điểm)  Hòa tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 0,9 mol khí màu nâu đỏ là sản phẩm khử duy nhất.
a)  Tính số gam Cu trong hỗn hợp ban đầu.
b)  Lấy riêng tất cả lượng Al trong X rồi cho tác dụng với 500 ml dung dịch loãng chứa hỗn hợp gồm HCl 1,16M và NaNO3 0,2M. Hỏi có bao nhiêu phần trăm Al sẽ bị hòa tan? Cho 
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